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TT Tên trường
Họ tên người đại diện Nhà trường tiếp nhận 

thông tin từ CMHS - Chức vụ

Số điện thoại 

di động của 

người đại diện 

Nhà trường 

Email công vụ của trường
Số điện thoại bàn 

của Nhà trường
Trang web của Nhà trường

1 THCS Phan Sào Nam Vương Thanh Phương - Hiệu trưởng 0903177833 vtphuong.psnq3@hcm.edu.vn 02838395125 https://thcsphansaonam.hcm.edu.vn

2 THCS Thăng Long Phạm Ngọc Đào- Phó Hiệu trưởng 0907728357 pndao.tlq3@hcm.edu.vn 02838394300 https://thcsthanglong.hcm.edu.vn

3 THCS Bàn Cờ Trần Thị Xuân Hương - Giáo viên 0936888022 nmtri.bcq3@hcm.edu.vn 02838392848 https://thcsbanco.hcm.edu.vn

4 THCS Kiến Thiết Đỗ Thị Kim Phượng - Hiệu trưởng 0904433949 dtkphuong.hbtq3@hcm.edu.vn 02838390972 https://thcskienthiet.hcm.edu.vn

5 THCS Colette Nguyễn Minh Du 0909523768 nmdu.colq3@hcm.edu.vn 02839309919 http://colette.edu.vn

6 THCS Lê Quý Đôn Phạm Ngọc Mai 0908081868 thcslequydonq3@gmail.com 02839304248 https://thcslequydonq3.hcm.edu.vn

7 THCS Lê Lợi Trần Quang Tuấn- Bí thư chi đoàn -TPT 0901319879 tqtuan.llq3@hcm.edu.vn 02835074906 https://thcsleloiq3.hcm.edu.vn

8 THCS Hai Bà Trưng Phạm Vũ 0908129394 ptmbinh.hbtq3@hcm.edu.vn 02838092169 https://thcshaibatrungq3.hcm.edu.vn

9 THCS Lương Thế Vinh Vũ Đức Tuấn_TTVP 0908067075 vdtuan.ltvq3@hcm.edu.vn 02838446749 https://thcsluongthevinhq3.hcm.edu.vn

10 THCS Đoàn Thị Điểm Phạm Đức Lập- Phó hiệu trưởng 0903604467 pdlap.dtdq3@hcm.edu.vn 02839318025 https://thcsdoanthidiem.hcm.edu.vn

11 THCS Bạch Đằng Đỗ Thị Kim Mi - Nhân viên học vụ 0972234319 thcsbachdang.q3@hcm.edu.vn 02839317315 https://thcsbachdangq3.hcm.edu.vn

12 THCS Á Châu Phan Thị Phương - PTCM 0969649002 C3achau.tphcm@moet.edu.vn 02838207972 http://www.asianschool.edu.vn

13 THCS Tây Úc Tôn Văn Thái Hiền 0989311885 schooloffice@wass.edu.vn 0963999701 http://www.wass.edu.vn

14 THCS Úc Châu Trần Xuân Mai - Nhân viên tiếp tân 0909232850 txmai.ucq3@hcm.edu.vn 02839352003 http://thptucchau.hcm.edu.vn
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